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Số:         /TTMS-NVD
V/v đề nghị báo giá một số thuốc ARV nguồn BHYT mua sắm tập trung năm 2023 (lần 2)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày      tháng 6 năm 2022




Kính gửi: Các công ty sản xuất Dược phẩm 
trên toàn quốc theo danh sách đính kèm

Nhằm triển khai công tác mua sắm tập trung thuốc ARV nguồn bảo hiểm y tế năm 2023 và có căn cứ xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia (Trung tâm) đã có công văn số 219/TTMS-NVD ngày 11/5/2022 về việc đề nghị các công ty sản xuất, kinh doanh Dược phẩm trên toàn quốc báo giá một số thuốc ARV theo danh mục kèm theo, báo giá gửi về trước 17h ngày 18/5/2022. 
Tuy nhiên, Trung tâm không nhận được báo giá của Quý công ty gửi về. Để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm được Bộ Y tế quy định và phục vụ cho công tác mua sắm thuốc ARV nguồn BHYT theo hình thức đấu thầu tập trung nhằm cung cấp thuốc điều trị cho bệnh nhân HIV/AIDS tại các sơ sở y tế trên toàn quốc, Trung tâm đề nghị Quý công ty có tên trong danh sách đính kèm báo giá các thuốc ARV có hoạt chất, nồng độ/hàm lượng, dạng bào chế, đường dùng, nhóm tiêu chuẩn kĩ thuật phù hợp theo Danh mục cụ thể như sau:

	TT
	Hoạt chất
	Nồng độ, hàm lượng
	Dạng bào chế
	Đường dùng
	Nhóm TCKT

	1
	Lamivudin + Zidovudin
	150mg+300mg
	Viên
	Uống
	Nhóm 4

	2
	Lamivudin + Zidovudin
	150mg+300mg
	Viên
	Uống
	Nhóm 5

	3
	Tenofovir disoproxil fumarat
	300mg
	Viên
	Uống
	Nhóm 4

	4
	Tenofovir disoproxil fumarat
	300mg
	Viên
	Uống
	Nhóm 5



Trường hợp Quý công ty tiếp tục không cung cấp báo giá của các thuốc do Quý công ty sản xuất đã được cấp số đăng ký chứa hoạt chất ARV phù hợp với yêu cầu đề nghị báo giá (chi tiết tại phụ lục đính kèm), Trung tâm sẽ báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, xử lý các Doanh nghiệp có thuốc với SĐK nêu trên không cung cấp báo giá cho Bộ Y tế.
Báo giá bao gồm thông tin: Tên thuốc, tên hoạt chất, Số đăng ký hoặc GPNK, hiệu lực số đăng ký, nồng độ, hàm lượng, dạng bào chế, nhà sản xuất, nước sản xuất của thuốc, nhóm tiêu chí kĩ thuật, đơn vị tính, đơn giá (có VAT-VND), giá kê khai, ngày kê khai, khả năng sản xuất, cung ứng/năm.
Đề nghị Công ty cung cấp gửi báo giá tới Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia, tầng 3 Nhà D -138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội và file mềm gửi về địa chỉ thư điện tử nghiepvuduoc.ttms@gmail.com trước 17h ngày 15/6/2022, chủ đề của Thư nêu rõ “Báo giá thuốc ARV đấu thầu tập trung Quốc gia năm 2023 của Công ty...”.
Mọi chi tiết xin liên hệ phòng Nghiệp vụ Dược, tầng 3 nhà D- Bộ Y tế, 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. SĐT: 024.6273.2339
Trân trọng cảm ơn./.
	Nơi nhận:
· Như trên;
· PGĐ.Nguyễn Thị Ngọc Bảo (để biết);
· Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
· Phòng Nghiệp vụ Đấu thầu;
· Lưu: VT, NVD.
	GIÁM ĐỐC





Lê Thanh Dũng

	
	


































PHỤ LỤC: DANH SÁCH CÁC CÔNG TY SẢN XUẤT CÓ THUỐC CHỨA HOẠT CHẤT ARV ĐÃ ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ
(Kèm theo công văn số         /TTMS-NVD ngày        /6/2022)

	STT
	Nhà sản xuất
	Địa chỉ sản xuất
	Tên thuốc
	Hoạt chất, hàm lượng
	Bào chế
	Số đăng ký

	1. Lamivudine 150mg; Zidovudine 300mg

	1 1
	Công ty Liên doanh Meyer - BPC.
	6A3-quốc lộ 60, phường Phú Tân, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre
	Becorace
	Lamivudine 150mg; Zidovudine 300mg
	Viên nén bao phim
	VD-28411-17

	2 
	
	
	Lamizido
	Lamivudine 150mg; Zidovudine 300mg
	Viên nén  bao phim
	VD-25437-16

	3 2
	Công ty cổ phần dược phẩm ampharco U.S.A
	KCN Nhơn Trạch 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
	Comvir APC
	Lamivudine 150mg; Zidovudine 300mg
	Viên nén bao phim
	VD-27763-17

	4 4
	Chi nhánh Công ty TNHH LD Stada-Việt Nam
	Số 40 Đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam-Singapore, Thuận An, Bình Dương
	Lamzidivir
	Lamivudine 150mg; Zidovudine 300mg
	Viên nén bao phim
	VD-29500-18

	5 
	
	
	Lamzidivir
	Lamivudine 150mg; Zidovudine 300mg
	--
	VD-17209-12

	6 38
	Công ty Cổ phần BV Pharma
	Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây-Huyện Củ Chi-Thành phố Hồ Chí Minh
	Lamzidocom
	Lamivudine 150mg; Zidovudine 300mg
	Viên nén bao phim
	VD-30906-18

	7 
	
	
	Lamzidocom
	Lamivudine 150mg; Zidovudine 300mg
	Viên nén bao phim
	QLĐB-422-14

	8 39
	Công ty cổ phần dược phẩm SaVi
	Lô Z.01-02-03a KCN trong KCX Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, quận 7, Tp. HCM
	Zidolam SaVi
	Lamivudine 150mg; Zidovudine 300mg
	Viên nén bao phim
	VD-23015-15

	9 40
	Công ty cổ phần Korea United Pharm. Int' l
	Số 2A, Đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam- Singapore, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương
	Lamozit
	Lamivudine 150mg; Zidovudine 300mg
	Viên nén bao phim
	VD-20974-14

	2. Tenofovir disoproxil fumarate 300mg

	1 
	Công ty TNHH dược phẩm Đạt Vi Phú
	Lô M7A-CN, Đường D17, KCN Mỹ Phước, tỉnh Bình Dương
	Tenofovir
	Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
	Viên nén dài bao phim
	VD-18516-13

	2 
	
	
	Jimenez
	Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
	Viên nén bao phim
	VD-30341-18

	3 
	
	
	Tehep-B
	Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
	Viên nén  bao phim
	VD-31637-19

	4 
	
	
	Tesrax
	Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
	Viên nén bao phim
	VD-18517-13

	5 
	
	
	Divara
	Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
	Viên nén bao phim
	VD-18510-13

	6 
	
	
	Dark
	Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
	Viên nén bao phim
	VD-18509-13

	7 
	
	
	Tehep-B
	Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
	Viên nén bao phim
	QLĐB-447-14

	8 
	
	
	Jimenez
	Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
	Viên nén bao phim
	QLĐB-476-15

	9 
	Công ty TNHH MTV 120 Armephaco

	118 Vũ Xuân Thiều, P. Phúc Lợi, Q. Long Biên, TP. Hà Nội
	TRUEFOVIR
	Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
	Viên nén bao phim
	QLĐB-750-19

	10 
	
	
	Kalowog
	Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
	Viên nén bao phim
	QLĐB-505-15

	11 
	
	
	Truefovir
	Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
	Viên nén bao phim
	QLĐB-379-13

	12 
	Chi nhánh công ty cổ phần Armephaco- Xí nghiệp dược phẩm 150
	112 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
	Mocrea Tenofovir 300
	Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
	Viên nén bao phim
	QLĐB-500-15



	STT
	Nhà sản xuất
	Địa chỉ sản xuất
	Tên thuốc
	Hoạt chất, hàm lượng
	Bào chế
	Số đăng ký

	13 
	Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm Phong Phú - Nhà máy sản xuất dược phẩm Usarichpharm
	Lô số 12 Đường số 8, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh.
	Elocpa
	Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
	Viên nén bao phim
	QLĐB-784-19

	14 
	
	
	Tenofovir 300
	Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
	Viên nén bao phim
	QLĐB-486-15

	15 
	Chi nhánh Công ty TNHH LD Stada-Việt Nam
	Số 40 Đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - Singapore, Thuận An, Bình Dương
	Tefostad 300
	Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
	Viên nén bao phim
	VD-28560-17

	16 
	
	
	Tenofovir Stada 300 mg
	Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
	Viên nén bao phim
	VD-23982-15

	17 
	Nhà máy Stada Việt Nam
	189 Hoàng Văn Thụ, phường 9, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
	Tenofovir EG 300 mg
	Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
	Viên nén bao phim
	VD3-155-21

	18 
	Công ty LD TNHH Stada - Việt Nam
	63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hoà 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh
	Tenofovir Stada 300mg 
	Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
	Viên nén bao phim
	VD-12111-10

	19 
	Công ty Cổ phần BV Pharma
	Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây-Huyện Củ Chi-Thành phố Hồ Chí Minh
	Tenofovir - BVP
	Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
	Viên nén bao phim
	VD-25575-16

	20 
	
	
	Tenofovir
	Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
	viên nén dài bao phim
	QLĐB-375-13

	21 
	
	
	Visteno
	Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
	viên nén dài bao phim
	QLĐB-376-13

	22 
	Công ty cổ phần dược Hậu Giang - Chi nhánh nhà máy dược phẩm DHG tại Hậu Giang
	Lô B2 - B3, KCN Tân Phú Thạnh - giai đoạn 1, xã Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang
	Tenofovir 300
	Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
	Viên nén bao phim
	QLĐB-743-19

	23 
	Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2
	Số 930 C2, Đường C, KCN Cát Lái - Cụm II, P. Thạnh Mỹ Lợi, Q2, TP. Hồ Chí Minh
	Tenofovir 300
	Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
	Viên nén bao phim
	VD-31557-19

	24 
	
	
	Tenofovir 300
	Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
	Viên nén bao phim
	QLĐB-453-14

	25 
	Công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm
	Khóm Thạnh An, P. Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, An Giang
	Agifovir
	Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
	Viên nén bao phim
	VD-18925-13

	26 
	Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A
	KCN Nhơn Trạch 3, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
	Usatenvir 300
	Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
	Viên nén bao phim
	QLĐB-484-15

	27 
	Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam
	Số 43, Đường số 8, KCN Việt Nam - Singapore, Thuận An, Bình Dương
	Tenoboston
	Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
	Viên nén dài bao phim
	VD-20424-14

	28 
	
	
	Unicavir
	Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
	viên nén dài bao phim
	QLĐB-341-12

	29 
	Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long
	Số 150 đường 14 tháng 9, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
	Tenofovir
	Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
	Viên nén bao phim
	QLĐB-502-15

	30 
	Công ty cổ phần dược phẩm Glomed
	35 Đại lộ Tự do, KCN Việt Nam - Singapore, tỉnh Bình Dương
	Glonovir
	Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
	Viên nén bao phim
	QLĐB-485-15

	31 
	Công ty cổ phần dược phẩm IMEXPHARM
	04- đường 30/4, Phường 1, Tp. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
	pms - Timevir
	Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
	Viên nén bao phim
	QLĐB-474-15



	STT
	Nhà sản xuất
	Địa chỉ sản xuất
	Tên thuốc
	Hoạt chất, hàm lượng
	Bào chế
	Số đăng ký

	32 
	Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun
	521 khu phố An Lợi, phường Hoà Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
	Invinorax 300
	Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
	Viên nén bao phim
	VD-34055-20

	33 
	
	
	Invinorax 300
	Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
	Viên nén bao phim
	QLĐB-448-14

	34 
	
	
	Tenfudin
	Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
	Viên nén bao phim
	QLĐB-537-16

	35 
	Công ty Cổ phần Dược phẩm OPV
	Số 27, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
	Fovirpoxil
	Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
	Viên nén bao phim
	VD-35518-21

	36 
	
	
	Fovirpoxil
	Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
	Viên nén bao phim
	VD-17487-12

	37 
	
	
	Opefluvir
	Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
	Viên nén bao phim
	QLĐB-538-16

	38 
	Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông
	Lô 7, đường số 2, KCN. Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
	Batigan
	Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
	Viên nén bao phim
	QLĐB-729-18

	39 
	
	
	Batigan 300 mg
	Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
	viên nén dài bao phim
	VD-17513-12

	40 
	
	
	Phudstad 300 mg
	Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
	viên nén dài bao phim
	VD-17517-12

	41 
	Công ty cổ phần dược phẩm Sa Vi (SaViPharm)
	Lô Z01-02-03a KCN/KCX Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM.
	Tenofovir Savi 300
	Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
	Viên nén bao phim
	VD-33533-19

	42 
	
	
	SaVi Tenofovir 300
	Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
	Viên nén bao phim
	VD-35348-21

	43 
	
	
	SaVi Tenofovir 300
	Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
	Viên nén bao phim
	VD-17947-12

	44 
	
	
	Madotevir 300
	Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
	viên nén dài bao phim
	VD-17943-12

	45 
	
	
	Lazifovir 300
	Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
	viên nén dài bao phim
	VD-17940-12

	46 
	
	
	Tenofovir SaVi 300
	Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
	Viên nén dài bao phim
	VD-17950-12

	47 
	Công ty cổ phần dược phẩm Tipharco
	15 Đốc Binh Kiều, phường 2, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
	Tenofovir 300
	Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
	Viên nén bao phim
	VD3-88-20

	48 
	Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 1 - Pharbaco.
	Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội
	Topflovir
	Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
	Viên nén bao phim
	VD-25296-16

	49 
	
	
	Tenofovir
	Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
	Viên nén bao phim
	QLĐB-400-13

	50 
	
	
	Pharbavix
	Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
	Viên nén bao phim
	QLĐB-584-17

	51 
	Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2
	Lô 27 Khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Tp. Hà Nội
	Tenifo
	Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
	Viên nén bao phim
	QLĐB-562-16

	52 
	Công ty cổ phần dược Trung ương  3
	Số 115 Ngô Gia Tự, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
	Tenofovir
	Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
	Viên nén bao phim
	QLĐB-745-19

	53 
	Công ty cổ phần Dược phẩm TW 25
	448B, Nguyễn Tất Thành, Q. 4, TP. Hồ Chí Minh
	Nofovir
	Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
	Viên nang cứng
	QLĐB-429-14

	54 
	
	
	Egofovir
	Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
	Viên nang cứng
	QLĐB-428-14

	55 
	Công ty cổ phần dược phẩm và sinh học y tế
	Lô III-18 đường số 13 - Khu công nghiệp Tân Bình - Quận Tân Phú - TP. HCM
	Tenogis 300
	Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
	Viên nén bao phim
	QLĐB-674-18

	56 
	
	
	Boruza
	Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
	Viên nén bao phim
	QLĐB-504-15



	STT
	Nhà sản xuất
	Địa chỉ sản xuất
	Tên thuốc
	Hoạt chất, hàm lượng
	Bào chế
	Số đăng ký

	57 
	Công ty cổ phần dược phẩm Vimedimex 2
	Lô đất N2, đường TS 6, KCN Tiên Sơn, xã Nội Duệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
	Tenofovir-VMG 300
	Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
	Viên nén bao phim
	VD3-154-21

	58 
	Công ty cổ phần dược TW Mediplantex
	Nhà máy dược phẩm số 2: Trung Hậu, Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội
	Pesatic
	Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
	Viên nén bao phim
	QLĐB-618-17

	59 
	
	
	Pesatic
	Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
	Viên nén bao phim
	QLĐB-469-15

	60 
	Công ty cổ phần Pymepharco
	166 - 170 Nguyễn Huệ, Tuy Hoà, Phú Yên
	Tenfovix
	Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
	Viên nén bao phim
	VD-20041-13

	61 
	
	
	Planovir
	Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
	Viên nén bao phim
	VD-28302-17

	62 
	
	
	Tenfovix
	Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
	Viên nén bao phim
	QLĐB-653-18

	63 
	
	
	Planovir
	Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
	Viên nén bao phim
	VD-15036-11

	64 
	Công ty cổ phần sản xuất -  thương mại Dược phẩm Đông Nam
	Lô 2A, Đường số 1A, KCN. Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
	Orihepa 300mg
	Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
	Viên nén dài bao phim
	QLĐB-387-13

	65 
	
	
	Fudteno 300 mg
	Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
	Viên nén bao phim
	VD-18064-12

	66 
	
	
	Fudteno
	Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
	Viên nén bao phim
	QLĐB-749-19

	67 
	
	
	Fosel
	Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
	Viên nén bao phim
	QLĐB-785-19

	68 
	Công ty cổ phần SPM
	Lô 51- Đường số 2- KCN Tân Tạo- P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân- TP. HCM
	Tenofovir 300
	Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
	Viên nén bao phim
	QLĐB-503-15

	69 
	Công ty Liên doanh Meyer - BPC.
	6A3-quốc lộ 60, phường Phú Tân, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre
	Hepatymo
	Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
	Viên nén bao phim
	VD-21746-14

	70 
	
	
	Hepafovir 300mg
	Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
	Viên nén bao phim
	QLĐB-575-16

	71 
	
	
	Hepatymo
	Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
	viên nén dài bao phim
	QLĐB-343-12

	72 
	Công ty TNHH US Pharma USA
	Lô B1-10, Đường D2, KCN Tây Bắc Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh
	USFovir
	Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
	Viên nén bao phim
	QLĐB-601-17

	73 
	
	
	USPNorvir
	Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
	Viên nén bao phim
	QLĐB-402-13

	74 
	
	
	USPNorvir
	Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
	Viên nén bao phim
	QLĐB-559-16

	75 
	Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC (USA - NIC Pharma)
	Lô 11D đường C - KCN Tân Tạo - Phường Tân Tạo A - Quận Bình Tân - TP. Hồ Chí Minh
	Tenofovir
	Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
	Viên nén bao phim
	QLĐB-620-17

	76 
	
	
	Seraxnic
	Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
	Viên nén bao phim
	QLĐB-616-17

	77 
	Công ty TNHH sản xuất thương mại dược phẩm NIC (NIC Pharma)
	Lô 11D đường C, Khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, tp. Hồ Chí Minh
	Tenofovir Nic
	Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
	Viên nén bao phim
	QLĐB-403-13

	78 
	Công ty TNHH Dược phẩm và Thiết bị Y tế Phương Lê
	B2, lô 15, Khu đô thị mới Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
	Proxivir Tablet
	Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
	Viên nén bao phim
	VN2-640-17

	79 
	Công ty TNHH Dược phẩm Vietsun
	TT2 - B42 Khu đô thị Văn Quán, P. Phúc La, Q. Hà Đông, Hà Nội
	Stemvir
	Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
	Viên nén bao phim
	VN-21237-18
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	80 
	Công ty TNHH liên doanh Hasan-Dermapharm
	Lô B, đường số 2, KCN Đồng An, Thuận An, Bình Dương
	Mibeproxil 300mg
	Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
	Viên nén bao phim
	QLĐB-622-17

	81 
	
	
	Minovir 300mg
	Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
	Viên nén bao phim
	QLĐB-621-17

	82 
	
	
	Mibeproxil 300 mg
	Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
	Viên nén bao phim
	VD-35117-21

	83 
	
	
	Minovir 300 mg
	Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
	Viên nén dài bao phim
	QLĐB-390-13

	84 
	
	
	Mibeproxil 300 mg
	Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
	Viên nén bao phim
	QLĐB-430-14

	85 
	
	
	Mibeproxil
	Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
	viên nén dài bao phim
	QLĐB-352-12

	86 
	Công ty TNHH sinh dược phẩm Hera
	Lô A17 KCN Tứ Hạ, P. Tứ Hạ, TX. Hương Trà, Thừa Thiên Huế
	Topflovir
	Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
	Viên nén bao phim
	QLĐB-677-18

	87 
	Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Hoàng Trân
	106 Đường 100, Bình Thới, Phường 14, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh
	Tenohealth
	Tenofovir disoproxil fumarate 300mg
	Viên nén bao phim
	VN3-30-18



